
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687063-9 Miếng chắn 1100 Power Planer 009C1 1

687063-9 Miếng chắn 1100N POWER PLANER 82MM 009-1 1

687063-9 Miếng chắn 1911B Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

003D2 1

687063-9 Miếng chắn 2030S Planer Jointer 012-1 1

687063-9 Miếng chắn 2107F Portable Band Saw 073-1 1

687063-9 Miếng chắn 2414B Portable C�t-Off 031-1 1

687063-9 Miếng chắn 2702 Table Saw 100A1 1

687063-9 Miếng chắn 2702 Table Saw 118A1 1

687063-9 Miếng chắn 2703 Table Saw 100-1 1

687063-9 Miếng chắn 2703 Table Saw 118-1 1

687063-9 Miếng chắn 3612 Ro�ter 038-1 1

687063-9 Miếng chắn 3612C Electronic Ro�ter 038-1 1

687063-9 Miếng chắn 3706 C�to�t Tool 026A_ 1

687063-9 Miếng chắn 406 VACUUM CLEANER 010-1 1

687063-9 Miếng chắn 407 Vac��m Cleaner 010-1 1

687063-9 Miếng chắn 4100NB C�tter 010-4 1

687063-9 Miếng chắn 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

059-1 1

687063-9 Miếng chắn 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

059-1 1

687063-9 Miếng chắn 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

036-1 1

687063-9 Miếng chắn 4340CT Jig Saw 026 1

687063-9 Miếng chắn 4340T Jig Saw 026 1

687063-9 Miếng chắn 5900B Circ�lar Saw 009-2 1

687063-9 Miếng chắn 5903 Circ�lar Saw 053C_ 1

687063-9 Miếng chắn 6922NB Shear Wrench 077-1 1

687063-9 Miếng chắn 6924N Shear Wrench 080-1 1

687063-9 Miếng chắn 8406C Diamond Core Hammer Drill 075A1 1

687063-9 Miếng chắn 8450 HAMMER DRILL 15MM 034 1

687063-9 Miếng chắn 8451 HAMMER DRILL 15MM 034 1

687063-9 Miếng chắn 8452 Hammer Drill 034 1

687063-9 Miếng chắn 9005B Disc Grinder 047-2 1

687063-9 Miếng chắn 9006B DISC GRINDER 150MM 047-1 1

687063-9 Miếng chắn 9047 180MM ANGLE GRINDER 041C1 1

687063-9 Miếng chắn 9047L 180MM ANGLE GRINDER 041C1 1

687063-9 Miếng chắn 9049 230MM ANGLE GRINDER 041C1 1

687063-9 Miếng chắn 9057 180MM ANGLE GRINDER 041B_ 1

687063-9 Miếng chắn 9059 230MM ANGLE GRINDER 041C1 1

687063-9 Miếng chắn 9077 Angle Grinder 058-1 1

687063-9 Miếng chắn 9403 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

014A1 1

687063-9 Miếng chắn 9404 Belt Sander 008-1 1

687063-9 Miếng chắn 9565C Angle Grinder 026B1 1

687063-9 Miếng chắn 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027 1

687063-9 Miếng chắn 9902 Belt Sander 008B1 1

687063-9 Miếng chắn 9920 Belt Sander 008B1 1

687063-9 Miếng chắn 9921 BELT SANDER 76MM 014-1 1

687063-9 Miếng chắn BO4553 Finishing Sander 030 1



687063-9 Miếng chắn BO5020 Random Orbit Sander 004 1

687063-9 Miếng chắn BO5030 Random Orbit Sander 005 1

687063-9 Miếng chắn BO5031 Random Orbit Sander 005 1

687063-9 Miếng chắn BO5040 Random Orbit Sander 005 1

687063-9 Miếng chắn BO5041 Random Orbit Sander 005 1

687063-9 Miếng chắn BO6030 Random Orbit Sander 007A1 1

687063-9 Miếng chắn BO6030 Random Orbit Sander 007A_ 1

687063-9 Miếng chắn CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

088-1 1

687063-9 Miếng chắn GA5080R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050-1 1

687063-9 Miếng chắn HM0860C Demolition Hammer 078-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1100 Demolition Hammer 078-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1100C Demolition Hammer 079-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1130 DEMOLITION HAMMER 079A1 1

687063-9 Miếng chắn HM1130C DEMOLITION HAMMER 079 1

687063-9 Miếng chắn HM1202 Demolition Hammer 086-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1202C Demolition Hammer 086-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1303 Demolition Hammer 010-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1500 Demolition Hammer 053-2 1

687063-9 Miếng chắn HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

055-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

059-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1800 ELECTRIC BREAKER 102-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1801 Electric Breaker 115-1 1

687063-9 Miếng chắn HM1810 Electric Breaker 115-1 1

687063-9 Miếng chắn HP1500 Hammer Drill 032 1

687063-9 Miếng chắn HP1510 Hammer Drill 032 1

687063-9 Miếng chắn HP2041 2-Speed Hammer Drill 044A_ 1

687063-9 Miếng chắn HR3000C Combination Hammer 081-1 1

687063-9 Miếng chắn HR4000C Rotary Hammer 091C2 1

687063-9 Miếng chắn HR4000C Rotary Hammer 091C_ 1

687063-9 Miếng chắn HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 122B1 1

687063-9 Miếng chắn HR5001C Rotary Hammer 102B1 1

687063-9 Miếng chắn HS7100 Circ�lar Saw 018 1

687063-9 Miếng chắn JR3000VT RECIPRO SAW 075A_ 1

687063-9 Miếng chắn JR3030T RECIPRO SAW 077 1

687063-9 Miếng chắn LC1210 METAL CUTTING SAW 305MM 035-1 1

687063-9 Miếng chắn LS0711B Slide Compo�nd Saw 064A1 1

687063-9 Miếng chắn LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 036-1 1

687063-9 Miếng chắn LS1013 Slide Compo�nd Saw 035-1 1

687063-9 Miếng chắn LS1212 Slide Compo�nd Saw 035-1 1

687063-9 Miếng chắn LS1214L Slide Compo�nd Saw 052-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1800 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1800F Ro�ter 015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1801 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1801F Ro�ter 015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1802 Ro�ter 015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP1803 Ro�ter 015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP2300FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

015-1 1



687063-9 Miếng chắn RP2301FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP2302FC Ro�ter 015-1 1

687063-9 Miếng chắn RP2303FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

015-1 1

687063-9 Miếng chắn SG1250 Wall Chaser 008-1 1

687063-9 Miếng chắn TW1000 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

043-1 1
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